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 Ghi chú:   Danh sách có 14 thí sinh 
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Nguyễn Mạnh Cường 
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TS. Đinh Văn Tới 

 

  

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

TN 

Điểm 

TH 
Ghi chú 

1  Nguyễn Thị Hà 10/05/1990 Nghệ An 9 7 
Đạt 

2  Bùi Thị Thùy Linh 26/12/1997 Hà Tĩnh 8 7 
Đạt 

3  Võ Thị Hà  Nhi 10/12/1997 Quảng Bình 8 8 
Đạt 

4  Đào Thị Phượng 09/12/1993 Hà Tĩnh 9 7 
Đạt 

5  Nguyễn Thị Nguyên Ngọc 02/11/1997 Nghệ An 8 7 
Đạt 

6  Ngô Văn Hùng 24/09/1994 Nghệ An 9 7 
Đạt 

7  Phan Ngọc  Luận 15/02/1968 Nghệ An 5 8 
Đạt 

8  Nguyễn Văn Mạnh 18/02/1968 Nghệ An 9 7 
Đạt 

9  Nguyễn Thu Thảo 03/12/1996 Nghệ An 9 7 
Đạt 

10  Nguyễn Thị Thu Hằng 08/08/1997 Hà Tĩnh 9 7 
Đạt 

11  Lê Thành Chương 26/05/1990 Hà Tĩnh 9 8 
Đạt 

12  Nguyễn Thị Thắm 08/11/1997 Hà Tĩnh 7 8 
Đạt 

13  Nguyễn Thị Hà Phương 04/10/1995 Nghệ An 8 8 
Đạt 

14  Lê Khánh  Huyền 25/12/1994 Nghệ An 8 8 
Đạt 


